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	Trường ………………………..
                 Tổ ………………….
	Họ và tên giáo viên: ……………………


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (2 TIẾT)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản bằng cách vận dụng đồ thị hàm số lượng giác tương ứng.
· Tính được nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản bằng MTCT.
· Giải được phương trình lượng giác ở dạng vận dụng trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình lượng giác.
2. Về năng lực: 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
· Rèn luyện năng lực tư duy và lập luận toán học thể hiện qua việc nhận dạng được các dạng phương trình lượng giác và biến đổi chúng về phương trình lượng giác cơ bản tương ứng rồi viết công thức nghiệm.
· Rèn luyện năng lực mô hình hoá toán học thông qua việc giải quyết một số bài toán thực tiễn, chẳng hạn bài toán bắn đạn pháo ở đầu mục.
· Rèn luyện năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán học thể hiện qua việc sử dụng MTCT để tìm nghiệm của các phương trình lượng giác.
3. Về phẩm chất: 
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu, bước đầu hình dung về nội dung sẽ học: Phương trình lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu:
Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu có độ lớn  không đổi. Tìm góc bắn α để quả đạn pháo bay xa nhất, bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất.


	Thực hiện
	HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một bài học mới về "Phương trình lượng giác" trong môn Toán học. Trong quá trình học về phương trình lượng giác, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công thức, tính chất và phương pháp giải phương trình lượng giác. Chúng ta sẽ làm việc với các biểu đồ, bảng giá trị và áp dụng các quy tắc toán học để giải quyết các bài tập thực tế liên quan đến phương trình lượng giác và xử lý được bài toán trong phần mở đầu trên.”
Bài mới: Phương trình lượng giác cơ bản.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
1. Khái niệm phương trình tương đương
Hoạt động 1: Khái niệm phương trình tương đương.
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được khái niệm thế nào là hai phương trình tương đương; cách viết phương trình tương đương.
- Vận dụng để giải các bài toán đơn giản có liên quan.
b) Nội dung:
 HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐ 1; Ví dụ 1; Luyện tập 1.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được phương trình tương đương; cách viết phương trình tương đương và giải được một số bài toán đơn giản.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	Cho học sinh đọc SGK HDD1, Ví dụ 1, và thực hiện luyện tập 1 theo nhóm cặp đôi và trả lời câu hỏi:
- Thế nào là hai phương trình tương đương?
- Hãy trình bày cách thực hiện Ví dụ 1.
- Nêu cách làm Luyện tập 1: 
+ Ta có hai biểu thức bằng nhau :
. Nếu nhân cả hai vế với một biểu thức  thì điều kiện có thay đổi hay không? Phương trình mới có tương đương với phương trình đã cho hay không ?
+ Các em có thể rút ra kết luận gì từ câu hỏi trên?

	Thực hiện
	- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, thảo luận nhóm đôi, gọi đại diện nhóm theo yêu cầu, trả lời câu hỏi.
- GV quan sát hỗ trợ, hướng dẫn. 
- HS làm việc cặp đôi theo bàn, đọc SGK và trả lời câu hỏi của giáo viên.
- GV gọi các đại diện 4  nhóm lên trình bày từng câu hoit trên bảng

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Phương trình .
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được công thức nghiệm của phương trình , và một số trường hợp đặc biệt của phương trình .
- Vận dụng để giải các bài toán đơn giản có liên quan.
b) Nội dung:
 HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐ2; Ví dụ 2, 3, 4;  Luyện tập 2.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được công thức nghiệm của phương trình  và một số trường hợp đặc biệt của phương trình .
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động nhóm 6 lớn;
	Chuyển giao
	- GV đặt câu hỏi, hướng dẫn HS thực hiện HĐ2, chú ý, ví dụ 2
Hãy thực hiện câu hỏi sau
Câu 1: (Nhóm 1)
 + Dựa vào đường tròn lượng giác hãy xác định các góc mà điểm M và M’ biểu diễn? Sau đó tính sin của các góc vừa tìm được.
+ Nhắc lại chu kỳ tuần hoàn của hàm sin? Từ đó sẽ viết được công thức nghiệm của phương trình  ?
- Hãy chỉ ra trên đường tròn lượng giác các nghiệm của phương trình  trong đoạn ?
+ Gợi ý: Các em cần xét 2 trường hợp với giá trị tuyệt đối của m, tức:  và .
Câu 2: (Nhóm 2)
  Các em hãy áp dụng công thức  và đường tròn lượng giác để giải phương trình đặc biệt sau:
+ 
+ 
+ 
Nêu cách giải Ví dụ 2 (Nhóm 3)
Giải Ví dụ 3 (Nhóm 4)
Giải Ví dụ 4. (Nhóm 5)
Giải Luyện tập 2 (Nhóm 6)
Các nhóm trả lời câu hỏi trên bảng phụ

	Thực hiện
	- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên trình bày nội dung nhóm thảo luận.
- GV quan sát hỗ trợ, hướng dẫn. 

	Báo cáo thảo luận
	 - HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Công thức nghiệm của phương trình và một số trường hợp đặc biệt của phương trình .	


Hoạt động 2.3: Phương trình .
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được công thức nghiệm của phương trình , và một số trường hợp đặc biệt của phương trình .
- Vận dụng để giải các bài toán đơn giản có liên quan.
b) Nội dung:
 HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐ3; Ví dụ 5, 6; Luyện tập 3; Vận dụng.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được công thức nghiệm của phương trình  và một số trường hợp đặc biệt của phương trình .
d) Tổ chức thực hiện: Nhóm 2 bàn
	Chuyển giao
	- GV cho HS thực hiện thảo luận HĐ3 theo nhóm 4 người để nhận biết công thức nghiệm của phương trình .
- GV cho HS tự vận dụng công thức nghiệm để làm Ví dụ 5, sau đó mời 2 HS lên bảng để làm bài.
- GV yêu cầu HS tiếp tục ứng dụng công thức nghiệm để làm phần Ví dụ 6. 
GV cho HS thảo luận nhóm đôi phần Luyện tập 3 để đưa ra cách làm và kết quả.
- GV chia nhóm cho HS thảo luận và thực hiện phần Vận dụng, ứng với mỗi nhóm là mỗi tổ trong lớp.

	Thực hiện
	- GV cho HS thực hiện thảo luận HĐ3 theo nhóm 4 người để nhận biết công thức nghiệm của phương trình .
- GV cho HS tự vận dụng công thức nghiệm để làm Ví dụ 5, sau đó mời 2 HS lên bảng để làm bài.
+ GV nhận xét và chữa chi tiết hai phần a, b đó cho HS quan sát.
- GV viết công thức nghiệm lên bảng và yêu cầu tất cả HS phải học thuộc.
- GV yêu cầu HS tiếp tục ứng dụng công thức nghiệm để làm phần Ví dụ 6. 
+ GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày lại cách làm cho cả lớp.
+ Các HS còn lại nhận xét bài làm của bạn.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi phần Luyện tập 3 để đưa ra cách làm và kết quả.
+ HS làm bài và đối chiếu kết quả với nhau.
+ GV mời 2 HS lên bảng làm bài.
+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn HS về bài làm, ghi chép bài.
+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.
- GV chia nhóm cho HS thảo luận và thực hiện phần Vận dụng, ứng với mỗi nhóm là mỗi tổ trong lớp.
+ Các nhóm tự vận dụng công thức nghiệm và kỹ năng suy luận giải quyết bài toán để tìm ra đáp án.
+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày 1 phần câu hỏi; Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
+ GV ghi nhận đáp án của HS và chữa chi tiết bài tập cho HS.


	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Công thức nghiệm của phương trình và một số trường hợp đặc biệt của phương trình . 	


Tiết 2. 
Hoạt động 2.4: Phương trình 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được công thức nghiệm của phương trình .
- Giải quyết được một số bài toán có liên quan đến phương trình .
b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý nghe giảng, thực hiện hoạt động, trả lời câu hỏi, làm HĐ4, Ví dụ 7, Luyện tập 4.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết được, nắm được công thức nghiệm của phương trình  và áp dụng giải được các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
 
	Chuyển giao
	+ GV có thể vẽ hình (trình chiếu) hình 1.24 lên bảng cho HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- GV chỉ định 1 HS nêu công thức nghiệm nếu  có đơn vị là độ.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân vận dụng công thức nghiệm để làm ví dụ 7, Luyện tập 4.

	Thực hiện
	+ GV có thể vẽ hình (trình chiếu) hình 1.24 lên bảng cho HS quan sát và trả lời câu hỏi.
- GV chỉ định 1 HS nêu công thức nghiệm nếu  có đơn vị là độ.
- HS tự vận dụng công thức nghiệm để làm ví dụ 7 sau đó GV gọi 1 HS đứng tại chỗ đọc công thức nghiệm và lời giải.
- GV cho HS tự luyện phần Luyện tập 4.
+ GV mời 2 HS lên bảng giải bài tập.
+ GV nhận xét và có thể chữa bài chi tiết cho HS ghi bài vào vở

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức: 
+ Công thức nghiệm của phương trình .



Hoạt động 2.5: Phương trình 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được công thức nghiệm của phương trình .
- Giải quyết được một số bài toán có liên quan đến phương trình .
b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý nghe giảng, thực hiện hoạt động, trả lời câu hỏi, làm HĐ5, Ví dụ 8, Luyện tập 5.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết được, nắm được công thức nghiệm của phương trình  và áp dụng giải được các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	- GV vẽ (chiếu hình) lên bảng (máy chiếu) cho HS thực hiện lần lượt các phần của HĐ5. GV quan sát và giúp đỡ HS khi cần.
GV cho HS hoạt động cá nhân Ví dụ 8, luyện tập 5 

	Thực hiện
	- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, suy nghĩ trả lời câu hỏi, hoàn thành các yêu cầu.
+ HS làm bài, rồi đối chiếu, tranh luận đáp án với bạn cùng bàn.
+ GV mời 2 HS lên bảng giải bài toán.
+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số HS nắm kiến thức chậm.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV tổng quát lưu ý lại kiến thức:
+ Công thức nghiệm của phương trình .	



Hoạt động 2.6: Sử dụng máy tính cầm tay tìm một góc khi biết giá trị lượng giác của nó.
a) Mục tiêu: 
- Biết cách sử dụng máy tính cầm tay tìm một góc khi biết giá trị lượng giác của nó.
b) Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, chú ý nghe giảng, thực hiện hoạt động, trả lời câu hỏi, làm Ví dụ 9, Luyện tập 6.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được cách sử dụng máy tính và hoàn thành được các câu hỏi trong bài.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	- GV cần lưu ý cho HS rằng mỗi loại máy tính hiện nay sẽ có cách bấm khác nhau.
- GV có thể tìm hiểu và hướng dẫn HS tùy vào từng loại máy tính.
- GV cho HS quan sát phần khung kiến thức trọng tâm.
- GV mời 1 HS nêu phần Chú ý.
- GV cho HS thực hành theo Ví dụ 9 để biết cách thao tác với MTCT.
- GV hướng dẫn để HS làm phần Luyện tập 6.

	Thực hiện
	- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, suy nghĩ trả lời câu hỏi, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV tổng quát lưu ý lại kiến thức:
+ Biết cách sử dụng máy tính cầm tay tìm một góc khi biết giá trị lượng giác của nó.	


3. Hoạt động: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1.20; 1.21 (SGK – tr.39), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về thực hiện giải các phương trình lượng giác mức cơ bản. 
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, cá nhân
	Chuyển giao
	- Phát phiếu học tập 1: Trắc nghiệm
- Làm bài tập Bài 1.20; 1.21 (SGK)


	Thực hiện
	HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	- Câu hỏi trắc nghiệm : HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Phiếu học tập 1
Câu 1. Tìm số nghiệm thuộc đoạn  của phương trình .
A. 6 
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 2. Số nghiệm của phương trình lượng giác:  thỏa điều kiện 
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 3. Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Phương trình:  vô nghiệm khi
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Gọi M, m lần lượt là nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình . Giá trị của  là:
A. 
B. 0
C. 
D. 
Đáp án và lời giải vài tập
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
Kết quả: 
Kết quả trắc nghiệm
	1
	2
	3
	4
	5

	A
	C
	B
	A
	B


Bài 1.20
a)  
 
b) 
 
c) 
.
d) 
 
Bài 1.21
a) 
 
b)  
 

[bookmark: _GoBack]4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài 1.22; 1.23 (SGK – tr.39).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập. HS vận dụng được công thức lượng giác vào các bài toán thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 1.22, 1.23 (SGK – tr.39).

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Gợi ý đáp án:
Bài 1.22.
Vì  nên ta có phương trình quỹ đạo của quả đạn là
hay 
a) Quả đạn chạm đất khi y = 0, khí đó 
 
   
Loại  (đạn pháo chưa được bắn).
Vậy tầm xa mà quả đạn đạt tới là  (m).
b) Để quả đạn trúng mục tiêu cách vị trí đặt khẩu pháo 22 000 m thì 
Khi đó: 
Gọi  là góc thỏa mãn . Khi đó ta có: 
 
c) Hàm số  là một hàm số bậc hai có đồ thị là một parabol có tọa độ đỉnh  là:
 
Do đó, độ cao lớn nhất của quả đạn là 
Ta có: dấu “=” xảy ra khi  hay 
Như vậy góc bắn  thì quả đan đạt độ cao lớn nhất.
Bài 1.23.
Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó , ta có
 
 
Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, tức là  hay 
 
Vì  nên 
Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT
· Chuẩn bị bài mới: "Bài tập cuối chương I".

